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BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

I. Thông tin chung dự án:

- Tên dự án: Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch với tên là: “Hạ tầng 02 tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân”. Tuy nhiên, dự án đã được điều chỉnh tên thành “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng đi đường ven biển thuộc xã Quảng Xuân” tại Văn bản số 18/HĐND ngày 18/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc đều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 20/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quảng Xuân và xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch.
II. Vị trí thực hiện dự án:
Dự án được đầu tư gồm 2 tuyến đường:

- Tuyến 1: Điểm đầu tại Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại lý trình Km616+900; Điểm cuối tại Km1+450 giao với đường ven biển từ Nam cầu Roòn đi biển Quảng Phúc, có chiều dài là L = 1.450m. 

+ Phía Đông cuối tuyến giáp đồi cát và rừng trâm bầu.

+ Phía Tây đầu tuyến giáp đường Quốc lộ 1A.

+ Phía Nam giáp khu dân cư và ruộng lúa.

+ Phía Bắc giáp khu dân cư và ruộng lúa.

- Tuyến 2: Điểm đầu tại Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại lý trình Km614+960; Điểm cuối tại Km0+940 giao với đường bê tông hiện trạng, tuyến có chiều dài là L = 940m.

+ Phía Đông cuối tuyến giáp khu dân cư.

+ Phía Tây đầu tuyến giáp đường Quốc lộ 1A.

+ Phía Nam giáp ruộng lúa.

+ Phía Bắc giáp ruộng lúa.

Tổng chiều dài của hai tuyến đường là: 2.390m.
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Sơ đồ 1.1:  Vị trí tuyến đường số 1 của dự án
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Sơ đồ 1.2:  Vị trí tuyến đường số 2 của dự án

III. Phạm vi, quy mô, công suất
a. Các hạng mục công trình của dự án:

* Phần tuyến đường: 

Đầu tư 2 tuyến đường có tổng chiều dài L = 2.390m, mặt cắt ngang rộng   Bn = 11m. Trong đó: 

Tuyến 1 dài 1.450m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

 Tuyến 2 dài 940m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng. 

- Hệ thống thoát nước: Xây dựng cống thoát nước địa hình phù hợp với hiện trạng, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khu vực dọc tuyến và các khu vực lân cận.

- Hệ thống mương thủy lợi: Xây dựng hoản trả hệ thống kênh mương dọc hai bên các tuyến đường, đảm bảo tưới tiêu thoát nước.

* Phần cầu trên tuyến:

- Xây dựng mới 4 cầu nhỏ trên tuyến; kết cấu bằng BTCT và BTCT DƯL.

b. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:

Khu vực dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường là đất trồng lúa nước 2 vụ ở tuyến số 1 (thuộc xã Quảng Xuân với S1 = 1.652,9m2) và ở tuyến số 2 (thuộc xã Quảng Xuân với S2 = 844,5m2, xã Quảng Hưng với S3 = 1.108,4m2). 

IV. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án:

4.1. Giai đoạn thi công:

4.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải:

1. Tác động do bụi, khí thải

* Nguồn gây tác động 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các tuyến đường;

- Khí thải, mùi từ quá trình rãi bê tông nhựa;

- Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo bùn đất;

- Khói hàn và nhiệt dư phát sinh từ các quá trình thi công gia nhiệt;

- Khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

* Quy mô, tính chất

- Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, quá trình thi công các hạng mục của các tuyến đường, từ bãi chứa nguyên vật liệu và các máy móc, thiết bị thi công.

- Thông số đặc trưng ô nhiễm: Bụi, CO, SO2, NO2.

2. Tác động do nước thải

* Nguồn phát sinh:

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn.

* Quy mô, tính chất

- Nước thải sinh hoạt: 2m3/ngày. Thành phần gây ô nhiễm chủ yếu như: BOD, COD, SS, Coliform… và các vi sinh vật gây bệnh khác.

- Nước thải xây dựng từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công... Tải lượng nguồn thải rất ít.

- Nước mưa chảy tràn phát sinh khoảng 0,1m3/s ở tuyến 1 và 0,07m3/s ở tuyến 2 dự án với thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng.
3. Tác động do chất thải rắn

* Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn của quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật và phá dỡ cống thoát nước, mương thủy lợi cũ;

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất hữu cơ; 
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Chất thải rắn xây dựng;

- Chất thải rắn nguy hại. 

* Quy mô, tính chất

- Chất thải rắn từ quá trình phát quang cây cối, thảm thực vật với khối lượng tuyến 1: 7,25 tấn, tuyến 2: 4,7 tấn và bê tông cống, mương thủy lợi bị phá bỏ tuyến 1: 785,09 tấn và tuyến 2: 140 tấn. 

- Chất thải từ quá trình bóc đất hữu cơ ở tuyến 1 là 6.644,51 tấn và tuyến 2 là 3.386,96 tấn.  
- Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trên công trường gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải ước tính khoảng 10kg/ngày (Trong đó: Tuyến 1: 6kg/ngày; Tuyến 2: 4kg/ngày).
- Chất thải từ quá trình xây dựng với khối lượng tuyến 1 chiếm khoảng 277,24 tấn, tuyến 2 chiếm khoảng 194,15 tấn, thành phần chủ yếu là cát, đá, xi măng rơi vãi.

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng chủ yếu là giẻ lau dính dầu, thùng sơn... có tính chất nguy hại cao. Lượng dầu mỡ thải phát sinh từ phương thiện thi công cơ giới ước tính trong một lần thay khoảng 28 lít; khối lượng giẻ lau phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ… khoảng 2 - 3 kg/tháng.

4.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

1. Tiếng ồn, độ rung

* Nguồn gốc phát sinh:

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án chủ yếu là do động cơ hoạt động của các phương tiện như Ô tô 10T, xe lu 8,5 tấn, máy ủi 110CV, máy san 110CV, cần cẩu 10 tấn bánh xích, máy rải cấp phối đá dăm năng suất 50 - 60m3/h, máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất 130CV - 140CV, máy trộn bê tông 250l, máy đầm cóc 50kg… gây ra.

* Quy mô, tính chất

Mức áp âm trung bình trên công trường thi công dao động trong khoảng từ 85 - 95 dBA, mức áp âm cực đại có thể đạt 120dBA khi có nhiều thiết bị, máy móc hoạt động cùng một lúc do hiện tượng cộng hưởng âm và sẽ vượt mức giới hạn cho phép theo QCVN 26 : 2010/BTNMT.

2. Tác động đối với môi trường đất

 
Khi triển khai dự án một diện tích đất bị chiếm dụng vĩnh viễn (tuyến 1: 22.015,1m2; tuyến 2: 13.299,2m2). Mặt khác, việc đắp đường, đô thị hóa sẽ làm thay đổi địa hình khu vực, đặc biệt là ngăn dòng chảy tự nhiên. Mặt khác, cùng với các tác động trên việc thi công dự án sẽ san ủi một lượng lớn đất đá để thi công các tuyến đường có thể làm phá vỡ cấu trúc đất. Tuy nhiên, dự án được hình thành trên nền đường cũ, chỉ mở rộng thêm về hai phía, nâng cao 50cm và nắn chỉnh cục bộ một số vị trí nên sự thay đổi này là phù hợp với cos cao địa hình chung của khu vực. Mặt khác, dự án thi công theo hình thức cuốn chiếu, thời gian thi công ngắn nên mức độ tác động đến cấu trúc đất có thể chấp nhận được. 
3. Tác động đến vị trí bãi thải

Bãi thải là khu vực đất trũng sâu 1,5m, diện tích tương đối rộng 1ha đảm bảo sức chứa khoảng 15.000m3 đất. Trong khi khối lượng cần đổ thải của dự án là 7.585,85m3 (Bao gồm: Khối lượng đất bóc hữu cơ tuyến 1 chiếm khối lượng 4.746,08m3; tuyến 2 chiếm khối lượng 2.419,26m3 và bê tông phá bỏ cống, mương thủy lợi cũ tuyến 1: 356,86m3 và tuyến 2: 63,65m3). Như vậy, bãi thải này hoàn toàn đảm bảo sức chứa khối lượng đất đá bóc hữu cơ và bê tông phá bỏ cống, mương thủy lợi cũ của hai dự án này. Hơn nữa, cự ly vận chuyển bãi thải cách chân công trình tuyến 1: 14,7km; tuyến 2: 12,7km, cách xa khu dân cư 1km nên rất thuận tiện trong việc tập kết và vận chuyển đi đổ thải mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất của dân cư lân cận khu vực bãi thải. 

4. Tác động đến môi trường sinh thái
Quá trình thi công dự án làm ảnh hưởng chủ yếu đến thảm thực vật, cây bụi, cây nông nghiệp hoa màu với giá trị kinh tế thấp. Các loài động vật ở đây chủ yếu là các loài gặm nhấm, bò sát như chuột, rắn, tắc kè và một số loài khác như cóc, nhái, chim… là những loài có giá trị kinh tế thấp, ít mang tính nhạy cảm. Do đó,  quá trình thi công dự án không làm thay đổi nhiều đến hệ sinh thái trong khu vực. 
5. Tác động đến các công trình nhà cửa hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án

Quá trình thi công dự án có thể gây rạn nứt các công trình nhà cửa do sử dụng các loại máy móc có độ rung lớn, hoạt động cùng một lúc. Đồng thời, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các hộ dân sống hai bên tuyến đường và có thể xảy ra tai nạn do quá trình thi công của dự án.

6. Tác động đến kinh tế - xã hội

a) Các tác động tiêu cực

- Công tác bồi thường cho các hộ dân không được thực hiện tốt sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình giải phóng mặt bằng và làm chậm tiến độ thi công dự án.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng và cộng đồng dân cư. 

- Ảnh hưởng đến giao thông do sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án.

b) Tác động tích cực:

Tạo điều kiện để người dân địa phương phát triển một số hoạt động dịch vụ phục vụ cán bộ, công nhân thực hiện dự án. 

7. Tác động do sự cố

- Sự cố bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

Nếu trước khi tiến hành xây dựng dự án khu đất này không được rà phá bom mìn thì một số tác động có thể xảy ra gồm:

+ Gây hư hỏng máy móc, thiết bị thi công và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.

+ Ảnh hưởng đến tính mạng và gây tâm lý hoang mang cho CBCNV trực tiếp làm việc trên công trường xây dựng.

- Tai nạn lao động trong thi công có thể xảy ra do công nhân không tuân thủ đúng các nội quy an toàn lao động, các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc...
- Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 

Việc gia tăng lượng phương tiện giao thông do hoạt động thi công của dự án sẽ làm tăng tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông trên các tuyến đường lưu thông vào dự án do công nhân lái xe không chấp hành đúng luật an toàn giao thông hay bố trí lưu lượng xe tải vận chuyển không hợp lý. Đồng thời, sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây hư hại, xuống cấp các tuyến đường phục vụ thi công dự án.

- Sự cố cháy nổ có thể làm hư hại trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân.

4.2. Giai đoạn hoạt động:

Các tác động phát sinh chủ yếu khi các tuyến đường dự án đi vào sử dụng bao gồm:

- Ô nhiễm không khí, tiếng ồn, độ rung do sự gia tăng lưu lượng và mật độ các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường.

- Ô nhiễm do chất thải từ các hoạt động du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác dọc tuyến đường trong tương lai.

- Sự gia tăng tai nạn giao thông do sự gia tăng các phương tiện giao thông.
- Các tác động đến kinh tế - xã hội do dự án mang lại.

V. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:

5..1. Giai đoạn thi công:

5.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải:

1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải

- Bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi, đất bóc hữu cơ, vật liệu xây dựng như đất đắp, cát... gây ô nhiễm môi trường xung quanh dự án.

- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu.

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên các tuyến đường 2 - 4 lần/ngày, tăng cường 4 - 6 lần/ngày với những ngày thời tiết nắng nóng, khô hanh, nhiều gió. 
+ Tăng cường phun ẩm nhiều lần trong ngày đối với hoạt động rải đá dăm.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng 10 tấn.

- Các phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông không chở quá trọng tải quy định.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi, găng tay, giày, ủng...

- Bố trí công nhân vệ sinh khu vực công trường mỗi ngày. 

- Bố trí 1 thùng chứa rác bằng nhựa loại 90 lit ở khu vực lán trại.

- Thường xuyên khơi thông mương thoát nước để tránh gây ra ứ động tạo ra mùi hôi thối. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân đặc biệt là công đoạn rải bê tông nhựa đường vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao.

- Cử công nhân làm vệ sinh đất bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn.
- Khi tiến hành cắt hàn sắt, thép sẽ trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như kính chống tia, khẩu trang, găng tay…

2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải
* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Bố trí 2 nhà vệ sinh lưu động đặt tại 2 khu vực lán trại.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.

* Đối với nước thải xây dựng:

- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.

- Đối với nước xịt rửa bánh xe: Tại khu vực xịt rửa lốp xe bố trí hố lắng kích thước (1x2x1)m để lắng cặn trước khi cho tự thấm xuống đất. Định kỳ vệ sinh hố lắng 1 tháng/lần.
* Đối với nước mưa chảy tràn: 

- Hạn chế các hoạt động đào, đắp đất vào những ngày mưa lớn.
- Thường xuyên nạo vét các rãnh, mương thoát nước trong thời gian thi công tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thoát nước của dự án.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong khu vực, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi.

- Che phủ các điểm chứa nguyên vật liệu, máy móc để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ, đất đá, bụi xi măng... vào các điểm tiếp nhận.

3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn

*  Giảm thiểu tác động của chất thải rắn GPMB

- Đối với phần thực vật, cây cối bị chặt trong phạm vi dự án sẽ được thu gom xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường.

- Đất vét hữu cơ không tận dụng được, kết cấu bê tông cống cũ, mương thủy lợi một phần sẽ cho dân tận dụng đắp những khu vực trũng, một phần được thu gom và tập kết ở khu vực bãi thải thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến. 

* Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí 1 thùng đựng rác bằng nhựa 90 lít, có nắp đậy kín tại mỗi khu vực lán trại.

 - Hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để vận chuyển rác thải sinh hoạt đến bãi thải xã Quảng Tiến.

* Giảm thiểu chất thải xây dựng:

- Sắt, thép loại, vỏ bao xi măng... loại thải sẽ được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu;

- Đá, vữa thải loại... được tận dụng vào công tác đắp nền;

- Các loại không tận dụng được như bao bì xi măng rách, xà bần… được thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt.

* Chất thải rắn nguy hại

- Bố trí 1 thùng nhựa chứa CTRNH, dung tích 120 lít, có nắp đậy kín ở mỗi khu vực lán trại.
- Định kỳ 6 tháng/lần hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Thực hiện việc quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/2/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
5.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải:

1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật.

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công các tuyến đường gây ra. 
- Hạn chế sử dụng nhiều máy móc, thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm.

- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết bị xây dựng;

- Trong trường hợp thi công gây rạn nứt công trình của dân dọc hai bên tuyến đường thì chủ đầu tư sẽ tiến hành xử lý, bồi thường kịp thời.

2. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường đất
- Không để rác thải cuốn trôi theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm và chất lượng nước mặt kênh Xuân Hưng ở khu vực dự án. 

- Hạn chế việc san lấp mặt bằng vào mùa mưa lũ dễ gây xói mòn, sạt lở và ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất. 

- Không để dầu mỡ các phương tiện rơi vãi thấm vào đất.

3. Giảm thiểu tác động tại vị trí bãi thải

- San gạt đất hữu cơ ở khu vực bãi thải.

- Đập nhỏ khối lượng bê tông cống, mương thủy lợi phá bỏ ở khu vực bãi thải. 

4. Giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn cho các máy móc thiết bị, các phương tiện vận chuyển trong quá trình GPMB.

- Bố trí các công đoạn GPMB hợp lý, dứt điểm theo hình thức cuốn chiếu.

5. Giảm thiểu tác động đến các công trình nhà cửa hai bên tuyến (ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng) trong quá trình thi công dự án
- Chụp ảnh hiện trường nhà cửa, các công trình dân sinh dọc các tuyến dự án.

- Không tập trung các loại máy móc có độ rung lớn hoạt động cùng một lúc.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành xử lý, bồi thường kịp thời khi làm ảnh hưởng đến các công trình nhà cửa dọc hai tuyến dự án

- Chủ dự án sẽ thông báo trước cho các hộ dân trong khu vực về việc đào mương lắp cống và lắp đặt hệ thống hàng rào, ván gỗ tạm thời qua các đoạn lắp cống để thuận tiện cho việc đi lại của các hộ dân và hạn chế được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

6. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội

- Chủ đầu tư sẽ thống kê, đánh giá, phân lập và thỏa thuận phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo quy định.

- Lấy ý kiến địa phương về kế hoạch thực hiện dự án cũng như thông báo cho chính quyền địa phương và dân chúng biết rõ kế hoạch thực hiện của dự án.

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực.

- Bố trí biển báo tốc độ, phân luồng giao thông và bố trí người phân luồng trên tuyến đường thi công dự án.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật cho công nhân.

- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. 7. Giảm thiểu các sự cố 
* Đối với sự cố do bom mìn

+ Thông báo cho chính quyền địa phương và người dân xung quanh về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn ít nhất một lần trước khi thực hiện.

+ Đặt biển báo nguy hiểm cấm người và gia súc vào khu vực công trình.

+ Sử dụng các thiết bị chuyên dụng rà phá bom mìn hiện đại.

+ Các loại vật liệu nổ, bom mìn phát hiện phải được quản lý chặt chẽ và báo cáo cho cơ quan chức năng quản lý, xử lý. 

* Sự cố tai nạn lao động: 

- Bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động.

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường.

- Phổ biến biện pháp sơ cứu cho công nhân tại công trường.

- Bố trí biển báo tại khu vực công trường.

* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 
- Cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông. 

- Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển.

- Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng 10 tấn.

- Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của dự án gây ra.

* Sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công;

- Giám sát thường xuyên khu vực cung ứng nhiên liệu nhằm tránh hiện tượng rò rỉ, có thể phát sinh cháy nổ;

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở khu vực lán trại.
5.2.2. Giai đoạn hoạt động:

- Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch phối hợp với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch để có phương án thu gom chất thải rắn cũng như vệ sinh các tuyến đường hợp lý.

- Lắp đặt hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông tại các điểm, nút giao quan trọng.

- Để hạn chế các tác động tiêu cực tổ chức cơ sở tiếp nhận dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

+ Quản lý chặt chẽ các tuyến đường;

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực bảo vệ các tuyến đường
- Kịp thời tu sửa những phần đường bị hư hại do bão lũ gây ra tránh tình trạng xuống cấp của các tuyến đường;

- Bố trí các cột biển báo chỉ dẫn giao thông, đèn tín hiệu, vạch sơn hợp lý trong khu vực nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường.

VI. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: 

6.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng

* Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn

- Chỉ tiêu giám sát: NO, SO2, CO, bụi, tiếng ồn.


- Vị trí giám sát:

+ K1’: Tại ngã 3 giao cắt giữa đường QL 1A với điểm đầu tuyến đường số 1 của dự án. Tọa độ X: 545844.6; Y:1967677.1

 + K2’: Tại ngã 3 giao cắt giữa đường QL 1A với điểm đầu tuyến đường số 2 của dự án. Tọa độ X: 545611.2; Y:1969473.3


- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.


- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho giám sát: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giám sát chất thải rắn

- Kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh do các hoạt động phá dỡ, làm móng và trong quá trình thi công.

- Theo dõi khối lượng phát sinh các loại chất thải rắn.

- Giám sát các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải rắn.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.
* Giám sát chất thải nguy hại
- Giám sát khối lượng, các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải nguy hại.

- Việc quản lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.
6.2. Giám sát trong giai đoạn hoạt động 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ các thành phần môi trường.

Nguồn kinh phí thực hiện cho công tác tổ chức thực hiện và giám sát môi trường được lấy từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án.

VII. Cam kết của chủ dự án đầu tư
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về môi trường.

- Cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; 

- Thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn; 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình triển khai dự án.

- Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ và thông tin báo cáo tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường.
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